
Giáo án Ngữ văn 8 – Học kì I					Năm học 2023 -2024

Ngày soạn: 26/9/2023
Ngày dạy:
Tiết 17,18:

Đọc – hiểu văn bản (2):
 THIÊN TRƯỜNG VÃN VỌNG
( TRẦN NHÂN TÔNG)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù:   Biết cách đọc hiểu một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường Luật. 
- Nhận biết được các đặc điểm của một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật: niêm, luật,  bằng trắc
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của bức tranh cuộc sống bình yên, thơ mộng nơi làng quê trong buổi hoàng hôn. Từ đó cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của tác giả- một vị hoàng đế-thi nhân
 b. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu được nội dung của chủ đề.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn  đề để tìm hiểu được nội dung của chủ đề.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ, ham học   
- Trách nhiệm: Biết ơn và tự hào về các thế hệ trước; trân trọng, gìn giữ di sản văn hóa mà ông cha để lại. Sống gần gũi, hòa hợp với  thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên quanh mình.
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 8, soạn bài theo hệ thống câu hỏi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề
b. Tổ chức hoạt động:	
* Chuyển giao nhiệm vụ:  
 
[image: ]

- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá nhận xét, kết nối bài học:    Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đến với một bài thơ để chúng ta cùng khám phá cảm nhận vẻ đẹp của khung cảnh hoàng hôn nhưng không phải là hoàng hôn trên biển, chẳng phải là hoàng hôn trên sông mà đó là hình ảnh hoàng hôn rất bình dị thân thuộc nơi làng của làng quê Bắc bộ Việt Nam bài thơ có tên THIÊN TRƯỜNG VÃN VỌNG( TRẦN NHÂN TÔNG).  Đây là một bài thơ được đánh giá là một trong những bài thơ xuất sắc của Trần Nhân Tông và một trong bài thơ rất hay của thơ ca thời kỳ trung đại Việt Nam. Bài thơ có gì độc đáo và thú vị, cho chúng ta cùng khám phá
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	- GV yêu cầu HS tự đọc phần Tri thức ngữ văn SGK tr…..
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 : TÌM HIỂU TRI THỨC NGỮ VĂN
	Thơ tứ tuyệt đường luật là gì?
	

	Đặc điểm Thơ tứ tuyệt đường luật là gì?
	



- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.	
 
	A. TÌM HIỂU TRI THỨC NGỮ VĂN
1. Khái niệm: Thơ tứ tuyệt đường luật là thể thơ mỗi bài có bốn câu, mỗi câu có năm chữ ( ngũ ngôn tứ tuyệt) hoặc bảy chữ (thất ngôn tứ tuyệt), thi luật của thơ tứ tuyệt về cơ bản vẫn tuân theo các quy định như ở bài thơ thất ngôn bát cú nhưng không bắt buộc phải đối.

2.Về bố cục, bài thơ tứ tuyệt thường triển khai theo hướng khởi( mở ý cho bài thơ), thừa( tiếp nối phát triển ý thơ), chuyển (chuyển hướng ý thơ), hợp( thâu tóm ý tứ của toàn bài)
NIÊM : Trong bài thơ tứ tuyệt các câu 1-4, 2-3 niêm với nhau, chữ thứ hai của các cặp câu này phải cùng niêm với nhau tức là cùng thanh điệu( cùng bằng hoặc cùng trắc)
LUẬT : Bài thơ tứ tuyệt vẫn tuân thủ luật bằng trắc như với thơ thất ngôn bát cú, chữ thứ hai của câu thơ thứ nhất thuộc thanh bằng thì bài thơ thuộc luật bằng và ngược lại, nếu thuộc thanh trắc thì bài thơ thuộc luật trắc. Các chữ thứ 2,4,6 phải đan xen thanh điệu với nhau
 VẦN & NHỊP:
Bài thơ tứ tuyệt gieo vần ở cuối các câu 1,2,4
Bài thơ thất ngôn tứ tuyệt ngắt nhịp 4/3
Bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt ngắt nhịp 2/3
SƠ ĐỒ BÀI THƠ TỨ TUYỆT THEO LUẬT BẰNG


	CÂU
	Luật bằng trắc
	Niêm
	Vần

	1
	T T B B T T B
	Câu 1 & 4
	B

	2
	B B T T T B B
	Câu 2&3
	B

	3
	B B T T B B T
	
	

	4
	T T B B T T B
	Câu 1 & 4
	B






	Đọc sao cho hay:
- Đọc bản phiên âm để cảm nhận âm điệu của nguyên bản bài thơ (viết bằng chữ hán)- Đọc phần dịch nghĩa để hiểu đúng hiểu sát nghĩa của các từ ngữ, câu thơ. 
- Đọc phần dịch thơ (bản dịch của ngô Tất Tố ) để đối chiếu với bản phiên âm xem lời thơ dịch đã chuyển tải hết rõ và đúng với nguyên bản chưa. 
- Đọc lại một lần nữa bản phiên âm, dừng ngắt đúng nhịp, theo mạch cảm xúc của nhà thơ, để cảm nhận trọn vẹn cái hay của bài thơ.
Chiến lược đọc hiểu: Hình dung-> Theo dõi
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: TÌM HIỂU CHUNG
	Văn bản:

	Tác giả
	

	Xuất xứ
	

	Thể thơ
	


- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.	
Tìm hiểu chú thích: mục đồng, khói.
? Nhan đề “Thiên Trường vãn vọng” được hiểu là gì?


	B. ĐỌC VĂN BẢN
I. ĐỌC – TÌM HIỂU CHUNG
1. Đọc







2. Tìm hiểu chung
a Tác giả:
Trần Nhân Tông(1258-1308)
Là vị hoàng đế anh minh đã lãnh đạo nhân dân ta hai lần đánh thắng cuộc xâm lược của quân Nguyên, khôi phục nền kinh tế Đại Việt
Là vị thiền sư đắc đạo, người sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử
Là thi nhân có đóng góp quan trọng cho văn học dân tộc với những bài thơ đầy cảm hứng yêu nước, tình cảm gắn bó với thiên nhiên và cuộc sống của nhân dân.
b. Văn bản: “Thiên Trường vãn vọng’ được sáng tác trong bối cảnh đất nước vừa trải qua những năm tháng chiến tranh chống quân Nguyên xâm lược cuộc sống bình yên đã trở lại trên quê hương.
- Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.



- Nhan đề:
Thiên Trường : Là quê hương của các vua Trần (thuộc tỉnh Nam Định), nơi nhà vua cho xây dựng một hành cung (cung điện ở ngoài kinh thành) để  nghỉ lại mỗi khi về quê tế lễ tông miếu tổ tiên. 
Vãn: buổi chiều. 
Vọng: nhìn ra xa. 
=>Ngắm cảnh Thiên Trường trong buổi chiều tà. 
->Nhan đề bài thơ chứa các thông tin về không gian, thời gian và cả vị trí quan sát cùng góc độ quan sát của nhà thơ

	
- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3:  ? Hãy chỉ ra đặc điểm về bố cục, niêm, luật, bằng trắc vần & nhịp của thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật được thể hiện trong bài thơ “Thiên Trường vãn vọng”
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.	
 
	
II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1.Đặc điểm thể loại
* LUẬT BẰNG TRẮC
- Bài thơ được làm theo luật trắc vì chữ thứ hai của câu đầu “hậu” mang thanh trắc 
	Thôn 
	hậu
	thôn
	tiền
	đạm
	tự 
	yên

	B
	T
	B
	B
	T
	T
	B



	Bán 
	vô
	bán
	hữu
	tịch
	dương
	biên

	T
	B
	T
	T
	T
	B
	B


- Bài thơ tuân thủ đúng quy tắc về luật bằng trắc, các chữ  thứ 2-4-6 của mỗi câu đều có sự đan xen bằng- trắc.
* NIÊM: Các cặp câu 1-4, câu 2-3, niêm với nhau vì chữ thứ hai các câu ấy đều cùng một thanh.
* GIEO VẦN: 
- Gieo vần ở chữ cuối các câu 1-2-4: vần “iên”
Các cặp câu thực và câu luận có đối với nhau
NHỊP: Các câu thơ trong bài ngắt nhịp 2/2/3 và 4/3
* BỐ CỤC:
+ Phần 1(2  câu đầu): Không gian làng quê khi bóng chiều buông xuống
+ Phần 2(2 câu cuối): Hình ảnh con người và thiên nhiên

	- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4:  2 câu thơ đầu
Nhóm 1: Em hãy cho biết vị trí quan sát và trình tự miêu tả khung cảnh thiên nhiên, con người trong bài thơ? 

















Nhóm 2: Thiên nhiên trong hai câu thơ đầu được tái hiện trong khoảng thời gian, không gian như thế nào? Hãy chỉ ra mối liên hệ giữa thời gian với các hình ảnh được miêu tả?

















































Nhóm 3: Trong hai câu thơ cuối, bức tranh thiên nhiên và cuộc sống được khắc họa như thế nào? Em có nhận xét gì về bức tranh này?
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.	
Liên hệ: [image: ]

? Nhận xét chung về bức tranh thiên nhiên và cuộc sống?

	 2. Đặc điểm nội dung
a. Không gian làng quê khi bóng chiều buông xuống.
- Vị trí quan sát không gian:  Từ nhan đề bài thơ “Thiên Trường vãn vọng”, có thể thấy nhà thơ đứng ở hành cung Thiên Trường mà trông xa để thu về tầm mắt khung cảnh làng quê.
- Trình tự miêu tả không gian: 
+  Không gian trải rộng, từ xa đến gần, từ toàn cảnh đến cận cảnh: từ xa “trông” (“vọng”) đến gần lại  để thấy sương khói ở (sau thôn, trước 
thôn và gần hơn nữa để ghi lại những hình ảnh sự vật cụ thể( đàn trâu, cánh cò). 
+ Không gian trải dài theo con đường trẻ mục đồng lùa trâu về thôn. 
+ Không gian được nối từ cao xuống thấp theo dõi đàn cò trắng bay liệng và đậu xuống cánh đồng.
 -> Nhận xét về trình tự miêu tả không gian: Chỉ với bốn câu thơ và vài nét vẽ thanh sơ, tác giả đã họa lên một bức tranh với không gian khoảng đạt, cân đối hài hòa: có xa, có gần, có đậm, có nhạt, có diện, có điểm. 
Tuy đứng xa để quan sát nhưng ánh mắt và cả tấm lòng nhà thơ vẫn dõi nhìn đầy trìu mến những hình ảnh, thanh âm bình dị của thiên nhiên, của cuộc sống con người nơi thôn dã
b.Thời  gian- không gian của bức tranh
* Thời  gian
- Bức tranh cảnh vật được tái hiện vào buổi hoàng hôn 
- Nhận biết thời gian qua các dấu hiệu: 
+ Thời gian được nói đến  ngay trong nhan đề bài thơ: từ “vãn” nghĩa là buổi chiều. 
+ Thời gian còn được gợi ra qua các tín hiệu về “đạm tự yên” ( khói phủ mờ ảo trên cánh đồng khi chiều xuống); “ tịch dương” (mặt trời đang lặn dần)
* KHÔNG GIAN 
- Không gian hiện lên với các chi tiết đặc trưng của một buổi chiều quê:
Thôn hậu, thôn tiền đạm tự yên,
- Điệp ngữ “ thôn hậu, thôn tiền” cho thấy một cái nhìn bao quát từ sau đến trước, từ cuối thôn tới đầu làng, gợi hình ảnh của thôn làng trù phú, đông đúc.
- Hình ảnh so sánh “đạm tự yên” ( mờ như khói phủ)
- Hình ảnh “khói”
+ Gợi những làn sương mỏng nhẹ buông xuống lúc hoàng hôn, lững lờ trong không trung như làn khói. 
+ Cũng có thể liên tưởng đây là sương pha quyện với khói lam chiều tỏa ra từ những mái rạ, những căn bếp của người dân bắt đầu nổi lửa nấu cơm chiều.
Bán vô, bán hữu tịch dương biên.
+ Cụm từ “tịch dương biên”cho thấy mặt trời đang dần lặn xuống trong thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, sáng và tối. 
+ Điệp ngữ “bán”( một nửa)  kết hợp với cặp từ trái nghĩa “vô-hữu” 
-> Gợi lên rất đúng trạng thái của cảnh vật nơi đường biên giao chuyển  của sáng- tối. Vạn vật mờ nhòe  đi trong ánh chiều đang buông xuống, lại có màn sương khói đang dâng lên.
+ Cặp từ “vô- hữu” không chỉ thể hiện sự đối lập giữa cái “thực- hư”,  “đậm- nhạt”, “tỏ- mờ” mà còn là những khái niệm quen thuộc của Phật giáo, gợi gợi những liên tưởng sâu xa mang tầm triết lý.
🡪 Với phép điệp ngữ, hình thức đối cùng những hình ảnh bình dị mà chân thực tác giả đã gợi lên không gian yên bình, thân thuộc của làng quê khi chiều xuống. Không gian ấy thoáng rộng, bình yên, êm đềm, nên thơ tạo đường nét hài hòa, cân đối, làm nền cho sự xuất hiện của những hình ảnh thiên nhiên, cuộc sống con người ở những câu thơ sau.
c. Bức tranh thiên nhiên và cuộc sống. 
Mục đồng địch lý quy ngưu tận,
+ Âm thanh: tiếng sáo véo von của trẻ chăn trâu là âm thanh duy nhất vang lên trong cả bài thơ. Giữa không gian yên bình, tĩnh lặng của buổi chiều quê, tiếng sáo cất lên không  muốn có phải ngược lại, nó là thanh âm quen thuộc, tô điểm thêm sự sinh động, vẻ thanh bình của cuộc sống nơi làng quê. 
+ Thủ pháp lấy động tả tĩnh được sử dụng tinh tế gợi lên không gian yên tĩnh của buổi chiều, khi mọi hoạt động của một ngày dần lắng xuống.
- Hình ảnh “quy ngưu tận”(trâu về hết) là hình ảnh quen thuộc của làng quê khi chiều xuống. + Trong từng bước chân lững thững của đàn trâu về chuồng, ta cảm nhận được thời gian đang chầm chậm trôi và cũng hình dung ra khoảnh khắc con người cũng được nghỉ ngơi, trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, được sum vầy bên bữa cơm ấm áp.
=> Đó cũng là nhịp sống êm ả, thanh bình của làng quê Việt từ ngàn đời.
Bạch lộ song song phi há điền.
Hình ảnh “Bạch lộ song song”- đôi cò trắng lặn xuống cánh đồng-hình ảnh cánh cò thân thuộc gợi lên hình ảnh đồng quê Bắc Bộ, hình ảnh người nông dân lam lũ, tảo tần.
- Cùng với sự vận động của thời gian (chiều dần buông xuống), không gian (từ xa đến gần, từ cao xuống thấp), khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống nơi làng quê cũng hiện lên sống động với nhịp điệu thân thuộc, bình yên, khơi gợi cảm giác ấm áp trước khung cảnh sum vầy, đông đúc, sinh sôi của con người và vạn vật. 
- Đặc biệt, đặt trong hoàn cảnh đất nước vừa đi qua những cuộc chiến tranh, sự yên bình, no ấm ấy càng trở nên đáng quý, đáng trân trọng biết nhường nào.

	- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5: 
Câu 1:  Theo em qua bức tranh thiên nhiên và cuộc sống được tái hiện trong bài thơ, tác giả đã bộc lộ cảm xúc, tâm trạng gì? 
Câu 2:  Em có nhận xét gì về chân dung tác giả Trần Nhân Tông thể hiện qua bài thơ “Thiên Trường vãn vọng”?
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.	
🡪 Mở rộng: Cảm nhận về tâm hồn tác giả: Đó là hình ảnh một thi nhân với tâm hồn tinh tế, nhạy cảm và tình yêu thiên nhiên tha thiết, yêu từng khung cảnh bình dị của làng quê. 
Như vậy, tuy đã từ quan về quê nhưng Nguyễn Khuyến thân nhàn mà tâm chẳng nhàn, vẫn một lòng đau đáu lo cho dân cho nước, vẫn không nguôi nỗi buồn thời thế. Đó là biểu hiện của một nhà nho nhân cách cao đẹp, của tấm lòng yêu nước của nhà thơ.
 🡪 Thủ pháp tả cảnh ngụ tình:  Đằng sau bức tranh thiên nhiên mùa thu, người đọc hình dung ra hình ảnh nhà thơ đang ngồi trên con thuyền nhỏ ngước mắt ngắm nhìn ao rộng, trời cao, ngõ xa, đắm chìm trong không khí nhẹ nhõm, mát lành, tĩnh lặng, thơ mộng của mùa thu. Đồng thời người đọc cũng cảm nhận được những cảm xúc và suy tư của nhà thơ trước khung cảnh thiên nhiên và tình cảnh của dân của nước.
	 b. Hình ảnh con người và thiên nhiên
* Cảm xúc và suy ngẫm của nhà thơ. 
- Cảm xúc và tâm trạng nhà thơ thể hiện thông qua bức tranh thiên nhiên thật sống: 
+ Tình yêu thương, thái độ trân trọng dành cho thiên nhiên, con người, cuộc sống. 
+ Niềm vui, hạnh phúc trước vẻ đẹp thanh bình của cuộc sống đời thường.
*  Chân dung tác giả Trần Nhân Tông:
- Bằng sự quan sát tinh tế, tâm hồn nhạy cảm và thái độ nâng niu, trân trọng vạn vật của một THI NHÂN, tác giả đã phát hiện và ghi lại những khung cảnh đẹp đẽ, thơ mộng mà rất đỗi bình dị, thân thuộc của làng quê.
- Với tấm lòng yêu nước thương dân của một HOÀNG ĐẾ Trần Nhân Tông đã biết “lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ”. Hơn ai hết, nhà vua thấm thía sự khủng khiếp của chiến tranh: đất nước bị tàn phá, thôn xóm tiêu điều, nhân dân lầm than. Và nay, khi đất nước được hòa bình, nhà vua trân quý từng khoảnh khắc bình yên của làng quê, vui mừng khi thấy cuộc sống hồi sinh trở lại.
-  Không có sự xa cách giữa hoàng đế- thường dân, nhà vua như hòa mình vào cuộc sống thôn quê, cảm nhận thấm thía giai điệu réo rắt của tiếng sáo mục đồng cùng niềm giữa xóm  thôn ấp ấm áp.
-  Với trí tuệ uyên bác cùng cảm quan triết lý thâm trầm của một THIỀN SƯ ĐẮC ĐẠO, tác giả khơi gợi những suy ngẫm sâu xa về bản chất của thực tại, về quy luật của cuộc đời với những tương quan, chuyển hóa không ngừng giữa vô-hữu, diệt- sinh, loạn-trị để hướng về lối sống thiền thanh thản, tự tại giữa cuộc đời mà không vướng chấp vào những tục lụy cuộc đời.

	* GV yêu cầu HS làm việc cá nhân thực hiện yêu cầu sau: Em hãy nêu đề tài và chủ đề của văn bản?
 
	III. TỔNG KẾT
1.Đề tài :
 Khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống làng quê. 
2. Chủ đề:    Bức tranh khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống bình dị mà ấm áp nơi làng quê sau những năm chiến tranh. Đồng thời bài thơ còn cho thấy tình yêu thiên nhiên, tấm lòng thương dân, yêu nước của vị hoàng đế- thi nhân Trần Nhân Tông.  
2. Nghệ thuật:
- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
- Nhịp thơ êm ái, hài hòa
- Sử dụng ngôn ngữ miêu tả đậm chất hội họa
3. Nội dung
Bài thơ thể hiện hồn thơ thắm thiết với quê hương, đất nước của vị vua anh minh, tài đức Trần Nhân Tông.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập.
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS: : Viết đoạn văn (khoảng 7-9 câu) trình bày cảm nhận của em về nhan đề hoặc một hình ảnh đặc sắc trong bài thơ “Thiên Trường vãn vọng”.
Đoạn văn tham khảo
        Trong văn học trung đại bên cạnh đề tài thể hiện tình yêu đất nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc thì còn có những bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cảnh vật. Tình cảm đó được thể hiện rõ nét trong hai câu đầu bài thơ Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra của Trần Nhân Tông.
Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên
Bán vô bán hữu tịch dương biên
Cảnh vật hiện ra không rõ nét, nửa hư nửa thực, mờ ảo. Đó là cảnh chiều muộn cảnh vật nhạt nhòa trong sương, thể hiện vẻ đẹp mơ màng, yên tĩnh nơi thôn dã. Cảnh đó một phần là thực một phần do cảm nhận riêng của tác giả. Khung cảnh vừa như thực lại vừa như cõi mộng “bán vô bán hữu” – nửa như có nửa như không. Thời gian buổi chiều gợi nên nỗi buồn man mác, không gian làng quê im ắng, tĩnh mịch. Điều đó cho thấy một tâm hồn tinh tế nhạy cảm trước vẻ đẹp giản dị của cuộc sống.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề, củng cố bài học
b.Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức hoạt động “tưởng tượng văn học”: Em hãy vẽ lại bức tranh buổi chiều ở Phủ Thiên Trường theo tưởng tượng của mình.

****************************************************

Ngày soạn: 26/10/2023
Ngày dạy:
 Tiết 19:
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT BIỆN PHÁP TU TỪ ĐẢO NGỮ
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a, Năng lực đặc thù:   Biết cách
- Nhận biết và nắm được đặc điểm của biện pháp tu từ đảo ngữ.  Phân tích được tác dụng của đảo ngữ trong những ngữ cảnh cụ thể. 
- Biết sử dụng biện pháp đảo ngữ đúng và hiệu quả trong các hoạt động đọc, viết, nói và nghe.
b, Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu được nội dung của chủ đề.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn  đề để tìm hiểu được nội dung của chủ đề.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.
2, Phẩm chất
- Chăm chỉ, ham học   
- Trách nhiệm: - Thường xuyên thực hành tiếng Việt.  Luôn có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 8, soạn bài theo hệ thống câu hỏi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề
b. Tổ chức hoạt động:	
* Cho cặp câu dưới đây, hãy chỉ ra sự khác nhau ở mỗi cặp câu và cho biết em ấn tượng với câu nào trong cặp câu đó.
a) 
(1) Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
(2) Cành lê  điểm  một vài bông hoa trắng.
b.
(1)   Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận.
(2)   Thoắt cái, một cơn mưa tuyết trắng long lanh  trên những cành đào, lê, mận.
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Dự kiến sp:
Câu a. Cách 1 Tạo nhiều ấn tượng bởi nó gợi về sắc trắng đang được điểm tô trên cành lê xanh báo hiệu một sức sống mùa xuân và nó tạo nên cái vẻ đẹp trong, thanh khiết, trong sáng của mùa xuân.
Câu c.  Cách 1 vì nếu muốn nhấn mạnh đến sắc trắng, nếu muốn nhấn mạnh đến ánh sáng tỏa long lanh của những cơn mưa, của những hạt mưa, của những bông tuyết thì rõ ràng cấu trúc của câu 1 nó hay hơn, nó sống động hơn và cách diễn đạt này để lại nhiều ấn tượng cho người nghe hơn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết nối vào bài học:    Như vậy, chúng ta nhìn thấy từ trong những các cặp câu trên, mình đều thấy có những cách diễn đạt rất là quen thuộc, nhưng bên cạnh đó, khi chúng ta chỉ cần thay đổi vị trí của một từ hoặc một cụm từ nào đó thôi, lập tức ta sẽ có được một câu mới, một cách diễn đạt mới, mà ấn tượng hơn, thú vị hơn, nó nhấn mạnh được cái thông điệp mà chúng ta gửi gắm hơn. Cách thức thay đổi vị trí các từ, cụm  trong một câu để tạo ra một dấu ấn, có tác dụng như thế thì người ta gọi là gì, chúng ta cùng đi tìm hiểu về hiện tượng này.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	Chuyển giao nhiệm vụ: Đọc tri thức trong sgk.
PHÂN TÍCH VÍ DỤ 1:  Đọc câu thơ sau và nhận xét cấu tạo của các câu, các cụm từ được in đậm. Cho biết tác dụng của kiểu cấu tạo câu đó?
Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu
Bập bùng hoa chuối trắng màu hoa ban
(Hành trình của bầy ong- Nguyễn Đức Mậu)
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Dự kiến sp: 
- Cấu trúc của cũng danh từ thông thường phải là “rừng sâu thăm thẳm”, nhưng ở câu thơ trên trật tự này đã có sự thay đổi: tính từ “thăm thẳm” được đảo lên đứng trước danh từ trung tâm chỉ sự vật “rừng sâu”. 
- Cấu trúc cụm chủ ngữ- vị ngữ thông thường sẽ là “hoa chuối bập bùng”,  “hoa ban màu trắng”, ở câu thơ trên cũng có sự thay đổi trật tự các thành phần: các vị ngữ (bập bùng, trắng) được đảo lên đứng trước các chủ ngữ (hoa chuối, màu hoa ban)
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
 Vậy biện pháp tu từ đảo ngữ là gì? có tác dụng gì? 


















Bài tập nhanh:
Xác định biện pháp tu từ đảo ngữ trong các câu thơ dưới đây và cho biết tác dụng của chúng? 
a. 
 Mình đi có nhớ những nhà
Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son
.( Việt Bắc- Tố Hữu)
b)
 Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
(Bài học đầu cho con - Đỗ Trung Quân)
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I.  ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC DỤNG CỦA ĐẢO NGỮ
1. Ví dụ
- Cấu tạo: Thay đổi trật tự các thành phần.
-Tác dụng: 
+ Nhấn mạnh không gian hoang vu, nguyên sơ của rừng già, cùng với đó là sắc màu đỏ tươi của những bông hoa chuối rừng, màu trắng tinh khôi của hoa ban nổi bật giữa màu xanh ngắt của khu rừng.
+  Thể hiện sự khâm phục của tác giả trước cuộc hành trình đầy gian khổ mà đẹp đẽ của bầy ong để làm mật cho đời.






2. Kết luận:
- Khái niệm: Biện pháp tu từ đảo ngữ là biện pháp tu từ được tạo ra bằng cách thay đổi vị trí thông thường của các từ ngữ trong câu nhằm nhấn mạnh đặc điểm, hoạt động, trạng thái của sự vật, hiện tượng, gợi ấn tượng rõ hơn hoặc bộc lộ cảm xúc của người viết (người nói).
- Đặc điểm:
+ Đảo trật tự các thành tố trong cụm từ( thành phần phụ sau đứng trước thành phần trung tâm)
+ Đảo trật tự các thành phần trong câu( vị ngữ đứng trước chủ ngữ)
- Tác dụng: 
+ Nhấn mạnh đặc điểm, trạng thái, hành động của đối tượng. 
+ Bộc lộ cảm xúc của tác giả.
Bài tập nhanh: 
a. Thành phần vị ngữ được đảo lên trước chủ ngữ
Tác dụng:   Nhấn mạnh đặc điểm của những bụi lau xám nơi núi rừng Việt Bắc gợi sự hoang vu, lạnh lẽo, hắt hiu của thiên nhiên. Đồng thời nhấn mạnh tình nghĩa đậm đà của lòng người Việt Bắc dành cho tác giả và những cán bộ kháng chiến. Thể hiện cảm xúc của nhà thơ: nỗi nhớ thương hướng về cảnh và người Việt Bắc với niềm xúc động và biết ơn chân thành, sâu sắc.
b. Biện pháp đảo ngữ được thể hiện ở sự thay đổi cấu trúc các cụm danh từ trong ba câu thơ đầu. Các cụm danh từ này đều có sự thay đổi trật tự: các tính từ chỉ màu sắc (vàng, hồng, tím, đỏ) được đảo lên đứng trước danh từ trong tâm chỉ sự vật (hóa bí, dậu mùng tơi, bờ râm bụt)
Tác dụng: Nhấn mạnh màu sắc của các loài hoa thân thuộc với làng quê, gợi lên vẻ đẹp sống động, rực rỡ tươi đẹp của quê hương.
Thể hiện tình yêu, sự gắn bó thiết tha của nhà thơ với quê hương mình.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập.
b. Tổ chức thực hiện: 
		HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS	
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
(Bà Huyện Thanh Quan, Qua Đèo Ngang)
a. Chỉ ra các câu thơ sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ trong đoạn thơ.
b. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ trong từng câu thơ.





	Ngữ liệu
	Biện pháp tu từ đảo ngữ 
	Tác dụng

	
	
	

	
	
	

	
	
	


- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.

	Bài tập 1.
- Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
 (Vài chú tiều lom khom dưới núi)
Đảo cấu trúc câu ( vị ngữ “Lom khom dưới núi”được đảo lên đứng trước chủ ngữ “tiều vài chú” )đảo cấu trúc cụm danh từ (cụm từ “vài chú” chỉ số lượng, đơn vị lại đứng sau danh từ chỉ sự vật “tiều”. 
=> Từ đó nhấn mạnh tư thế, hình dáng nhỏ bé của con người giữa không gian mênh mông, hùng vĩ, hiểm trở của Đèo Ngang. Nó cũng thể hiện tâm trạng cô đơn, lòng thương cảm của nhà thơ khi chứng kiến cuộc sống vất vả của con người giữa núi rừng heo hút.
- Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
(Mấy nhà chợ lác đác bên sông)
Đảo cấu trúc câu ( vị ngữ “Lác đác bên sông ”được đảo lên đứng trước chủ ngữ “chợ mấy nhà” )đảo cấu trúc cụm danh từ (cụm từ “mấy nhà” chỉ số lượng, đơn vị lại đứng sau danh từ chỉ sự vật “chợ”. 
=>Đảo ngữ nhằm nhấn mạnh số lượng ít ỏi, thưa thớt vắng của những ngôi nhà, gợi không khí vắng vẻ, hoang sơ của núi rừng. Đồng thời câu thơ cũng gợi lên sự cô đơn, lẻ loi giữa đèo núi hoang sơ của người Lữ khách xa nhà.
- Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Đảo cấu trúc câu ( vị ngữ “Nhớ nước đau lòng  ”, “Thương nhà mỏi miệng “được đảo lên đứng trước chủ ngữ “con quốc quốc” ,”cái gia gia”)đảo cấu trúc cụm động  từ (cụm từ “nhớ nước”, “thương nhà” là thành phần phụ sau chỉ nguyên nhân lại đứng trước các động từ chỉ trạng thái cảm xúc “đau lòng”, “mỏi miệng” 
=>Cấu trúc đảo ngữ góp phần gợi âm thanh tiếng chim kêu thê thiết trong khung cảnh Đèo Ngang khi chiều xuống đồng thời thể hiện kín đáo nỗi nhớ nhà, nhớ quê của người lữ khách, cả nỗi nhớ tiếc quá khứ vàng son của đất nước.

	Chỉ ra câu thơ, câu văn có sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ trong các trường hợp sau:
a. Lặn lội thân cò khi quãng vắng
    Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
(Trần Tế Xương, Thương vợ)
b. Xóm làng xanh mát bóng cây,
Sông xa trắng cánh buồm bay lưng trời.
(Trần Đăng Khoa, Quê em)
c. Chị Dậu về đến đầu nhà đã nghe tiếng khóc khàn khàn của hai đứa trẻ. Sấp ngửa, chị chạy vào cổng, quẳng cả rổ mẹt, mê nón xuống sân, rồi vội vàng chị vào trong nhà. 
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	Bài tập 2.
a. Cả hai câu thơ đều sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ, đảo vị ngữ lên trước chủ ngữ, cụ thể: 
+ vị ngữ “lặn lội” được đảo đảo lên đầu câu, cấu trúc đúng phải là “thân cò lặn lội”.
+ Vị ngữ “eo sèo” được đảo lên đầu câu, cấu trúc đúng  phải là “mặt nước eo sèo”
b. Cả hai câu thơ đều sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ, đảo các thành tố trong cụm từ, cụ thể:
Cụm danh từ có cấu trúc đảo ngữ “xanh mát bóng cây” và “trắng cánh buồm “. Các tính từ chỉ màu sắc ( xanh, trắng) được đảo lên đứng trước danh từ trung tâm( bóng cây, cánh buồm)
c. Câu văn sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ, đảo các thành tố trong cụm từ, cụ thể:
Cụm từ có cấu trúc đảo ngữ “Sấp ngửa, chị chạy vào “. Tính từ “Sấp ngửa” thường đứng sau động từ để bổ sung về tính chất, đặc điểm của hành động nay lại được đảo lên đứng trước động từ trung tâm( chạy)

	Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ trong các đoạn thơ sau:
a. Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
    Mất ổ bầy chim dáo dác bay.
(Nguyễn Đình Chiểu, Chạy giặc)
b. Con đê cát đỏ cỏ viền
Leng keng nhạc ngựa ngược lên chợ Gò.
(Hoàng Tố Nguyên, Gò Me)
c. Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ
    Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.
(Tế Hanh, Quê hương) 
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	Bài tập 3.
a. Biện pháp đảo ngữ được sử dụng qua việc đảo thành tố trong cụm từ “lơ xơ chạy”, “ dáo dác bay” 
Tác dụng: nhấn mạnh tình cảm bơ vơ, tan tác, tâm trạng hoang mang, sợ hãi của nhân dân và cả vạn vật khi chiến tranh bất ngờ ấp đến. Từ đó, nhà thơ cũng thể hiện nỗi buồn thương, xót xa, đau đớn cho tình cảnh của nhân dân, của đất nước.
b. Biện pháp đảo ngữ được sử dụng qua cấu trúc đảo thành tố trong cụm  danh từ “Leng keng nhạc ngựa “
 Tác dụng: Nhấn mạnh âm thanh tiếng nhạc ngựa vui tươi, rộn rã gợi lên khung cảnh cuộc sống bình yên, thân thuộc nơi quê hương. Qua đó, nhà thơ thể hiện nỗi nhớ, niềm thương, sự gắn bó của những thanh âm bình dị của cuộc sống quê nhà.
c. Biện pháp đảo ngữ được sử dụng qua việc  đảo các thành tố trong cụm    từ “ồn ào trên bến đỗ”, “tấp nập đón ghe về”
Tác dụng: Nhấn mạnh không khí đông vui, nhịp sống sôi động nơi làng chài khi đón những đoàn thuyền đầy ắp cá và bình yên trở về sau chuyến ra khơi. Từ đó, nhà thơ cũng thể hiện niềm vui trước khung cảnh no ấm, sung túc của người dân quê hương.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn ngắn khoảng 10-12 câu trong đó có sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ
b. Tổ chức thực hiện:
Viết đoạn văn ngắn khoảng 10-12 câu trong đó có sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ về một trong các chủ đề sau: miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước.
-  HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời một số HS trình bày trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá.
* Hướng dẫn về nhà
- GV dặn dò HS:
+ Ôn tập, nắm được khái niệm,  đặc điểm và tác dụng của  biện pháp tu từ đảo ngữ.
+ Soạn bài Ca Huế trên sông Hương
*******************************************
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VĂN BẢN 3: CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG
I. MỤC TIÊU
1. Mức độ yêu cầu cần đạt
- HS nhận biết được vẻ đẹp của ca Huế, hiểu được giá trị của một sản phẩm văn hóa truyền thống được ông cha sáng tạo, gìn giữ và truyền lại.
- HS biết trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng đặc thù
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Ca Huế trên sông Hương
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Ca Huế trên sông Hương
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản khác có cùng chủ đề.
3. Phẩm chất
- Yêu thương, sự gắn bó với cảnh sắc quê hương với cuộc đời
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi
- Tranh ảnh về nhà văn hình ảnh
- Bảng phân công nhiệm vụ cho HS hoạt động trên lớp
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho HS ở nhà
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ Văn 8, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn bài học, vở ghi.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học Ca Huế trên sông Hương
b.Tổ chức thực hiện
- GV đặt câu hỏi: Em đã từng đến Huế chưa? Em đã tìm hiểu về di sản văn hóa ca Huế chưa? Hãy trình bày một số hiểu biết của em về thể loại này.
- GV cho HS xem một video ngắn về ca Huế
- HS xem video và suy nghĩ về câu hỏi
- GV mời một số HS đứng dậy trả lời câu hỏi
- GV dẫn dắt vào bài: Huế không chỉ được biết là vùng cố đô linh thiêng với những danh thắng đẹp, có giá trị lịch sử lâu đời mà còn có rất nhiều di sản văn hóa nổi tiếng. Trong đó có một thể loại được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đó chính là Ca Huế. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hình thức trình bày cũng như ý nghĩa của làn điệu ca Huế qua văn bản Ca Huế trên sông Hương.
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Đọc văn bản
a. Mục tiêu: Nắm được những thông tin về xuất xứ của đoạn trích Ca Huế trên sông Hương
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về xuất xứ tác phẩm và bố cục đoạn trích Ca Huế trên sông Hương
- Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thiện phiếu học tập số 1 khám phá chung tác giả, tác phẩm. Thảo luận cặp theo bàn
-  Các nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi
- GV mời đại diện 1 nhóm lên bảng vẽ sơ đồ, yêu cầu các nhóm khác nhận xét, góp ý, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt kiến thức
	I. Khám phá chung văn bản
1. Tác giả
- Tác giả: Hà Ánh Minh
- Là nhà báo nổi tiếng với nhiều tác phẩm kí xuất sắc.
- Ca Huế trên sông Hương được đăng trên báo “Người Hà Nội”
2. Tác phẩm
- Xuất xứ: trích “Báo Người Hà Nội”
- Kiểu văn bản: Nhật dụng
- Thể loại: Bút kí
- Phương thức biểu đạt: Thuyết minh kết hợp với miêu tả và biểu cảm
- Từ khó: Ca Huế, tao nhã
-  Bố cục: 2 đoạn
+ Đoạn 1: từ đầu đến “lí hoài nam”: Giới thiệu sơ lược một số làn điệu dân ca Huế.
+ Đoạn 2: còn lại: Đêm nghe ca Huế trên sông Hương.


HOẠT ĐỘNG 2: KHÁM PHÁ CHI TIẾT VĂN BẢN
a. Mục tiêu: Nhận biết và phân tích được văn bản Ca Huế trên sông Hương
b.Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	Nhiệm vụ 1: Giới thiệu chung về ca Huế
- GV cho HS đọc bài văn bản và hoàn thiện phiếu học tập số 2: Kể tên một số làn điệu ca Huế và dụng cụ âm nhạc cũng như đặc điểm nổi bật của những làn điệu ấy?
? Đặc sắc nghệ thuật và tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong việc giới thiệu chung về ca Huế.
- Hs làm việc theo cặp đôi, đọc đoạn đầu văn bản theo yêu cầu suy nghĩ để hoàn thành nhiệm vụ.
- GV mời 2-3 HS trình bày trước lớp yêu cầu cả lớp nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét đánh giá chốt kiến thức
Nhiệm vụ 2: Một đêm ca Huế trên sông Hương
- GV cho HS đọc bài văn bản và hoàn thiện phiếu học tập số 3.
- HS làm việc theo nhóm đọc lại văn bản theo yêu cầu suy nghĩ để hoàn thành nhiệm vụ
- GV mời 2-3 HS trình bày trước lớp yêu cầu cả lớp nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét đánh giá chốt kiến thức
  











Nhiệm vụ 3: Nguồn gốc ca Huế
- GV cho HS đọc bài văn bản và hoàn thiện phiếu học tập số 4
- HS làm việc theo nhóm đọc lại văn bản theo yêu cầu suy nghĩ để hoàn thành nhiệm vụ.
-  GV mời 2-3 HS trình bày trước lớp yêu cầu cả lớp nhận xét, bổ sung
-  GV nhận xét đánh giá chốt kiến thức
III. Tổng kết
-       GV yêu cầu HS trình bày những đặc sắc về ngôn ngữ hình ảnh của đoạn trích ca Huế trên sông Hương. Nội dung của đoạn trích?
- HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.

	II.    Khám phá chi tiết văn bản
1. Giới thiệu chung về ca Huế
- Nghệ thuật liệt kê kết hợp với giải thích và bình luận.
- Tác dụng: các làn điệu ca Huế, dụng cụ âm nhạc rất phong phú và đa dạng.
+ Thể hiện đời sống nội tâm của con người Huế.








2. Một đêm ca Huế trên sông Hương
* Biểu diễn ca Huế
- Ca công: Rất trẻ
+ Nam: áo dài the, quần thụng, khăn xếp
+ Nữ: áo dài, khăn đóng duyên dáng
- Nhạc công:
+ Các ngón đàn trau chuốt: ngón nhấn, mổ, vỗ, vả, ngón bấm day, chớp, búng, phi, rãi,...
-> Nghệ thuật: miêu tả tỉ mỉ, cụ thể bằng phép liệt kê với một loạt tính từ, động từ.
* Thưởng thức ca Huế
- Nghe - ngắm trực tiếp trên thuyền
- Tác giả như một lữ khách với hồn thơ lai láng, nồng hậu tình người.
- Tiếng đàn làm sao động tận đáy hồn người.
- gà gáy gợi cảnh thuyền vẫn đầy ắp lời ca, tiếng hát.
- Không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi.
3. Nguồn gốc ca Huế
Ca Huế: nguồn gốc từ ca nhạc dân gian và ca nhạc cung đình.





III. Tổng kết
1. Nghệ thuật:
- Ngôn ngữ
+ Giàu hình ảnh, giàu biểu cảm thấm đẫm chất thơ
+ Miêu tả âm thanh cảnh vật con người sinh động.
- Hình ảnh
+ Hình ảnh chân thực, sống động thể hiện sự am hiểu cũng như tìm tòi chuyên sâu về thể loại cũng như cách thức trình diễn của ca Huế.
 2. Nội dung
- Giới thiệu những làn điệu dân ca Huế và tả cảnh nghe ca Huế trong đêm trăng trên sông Hương. Qua đó ca ngợi vẻ đẹp tinh thần đằm thắm của người dân xứ Huế.
- Khẳng định ca Huế là một hình thức sinh hoạt văn hóa, âm nhạc thanh lịch và tao nhã, một sản phẩm tinh thần đáng trân trọng, cần được bảo tồn và phát triển.


[bookmark: _heading=h.30j0zll]HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố, mở rộng kiến thức đã học về văn bản Ca Huế trên sông Hương
b.Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: Em sẽ làm gì để giữ gìn “Ca Huế”?
- HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt kiến thức
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu:   Hs thực hiện bài tập
b. Tổ chức thực hiện: 	
- Tìm hiểu về nhã nhạc cung đình Huế.
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
- GV yêu cầu HS về nhà làm, nộp sản phẩm vào tiết sau.

*************************************************
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